
DANH MỤC LUẬN VĂN ĐẠI HỌC 2020 

TT NHAN ĐỀ SINH VIÊN THỰC HIỆN SL 
1.  Ảnh hưởng của chất chiết diệp hạ châu 

(Phyllanthus amarus) lên chỉ tiêu oxy 
hóa stress của cá tra giống 
(Pangasianodon hypophthalmus)  

 
Thái Thị Mỹ Linh 
LV6968,6969/2020 

2 

2.  Thử nghiệm sản xuất bột lẩu mắm từ 
mắm cá sặc bướm(Trichopodus 
trichopterus) 

Bạch Như Thảo 
LV6907,6908/2020 

2 

3.  Thực nghiệm nuôi sinh khối luân trùng 
Bachionus calyciflourus 

Bùi Diễm Thanh	
LV7099,7100/2020 

2 

4.  Hiện trạng nguồn lợi họ cá đù 
(Sciaenidae) ở vùng cửa sông ven biển 
tỉnh Sóc Trăng 

Bùi Thị Cẩm Thu 
LV7186,7187/2020 

2 

5.  Thử nghiệm phòng bệnh hoại tử gan 
tụy cấp tính trên tôm thẻ chân trắng 
(Litopenaeus vannamei) bằng hỗn hợp 
thảo dược  

Bùi Văn Thành	
LV6972,6973/2020 

2 

6.  Một số thay đổi về khía cạnh kỹ thuật 
trong quy trình nuôi Artemia ở tỉnh Bạc 
Liêu 

Bùi Văn Tuấn 
LV7125,7126/2020 

2 

7.  Ương lươn (Monopterus albus) với mật 
độ khác nhau trong hệ thống tuần hoàn 
nước 

Cam Tuyết Ngân	
LV7061,7062/2020 

 

8.  Đặc điểm hình thái và dinh dưỡng cá 
kết (Kryptopterus bleekeri 
Gunther,1864) 

Đặng Ái My 
LV6889,6890/2020 

2 

9.  Ảnh hưởng cấp tính của độ mặn tăng 
lên các chỉ tiêu sinh lý của cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus) bột 

Đặng Chí Hào 
LV7113,7114/2020 

2 

10.  Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn oxy 
hóa lưu huỳnh có tiềm năng phát triển 
probiotic 

Đặng Hoàng Chương	
LV6976,6977/2020 

2 
Lỗi 
CD 

11.  Khả năng ức chế vi nấm Achlya gây 
bệnh trên cá lóc (Channa striata) của 
một số chất chiết thảo dược 

Đặng Thị Kim Ngân	
LV6996,6997/2020 

2 

12.  Thử nghiệm sinh sản và ương cá lóc 
(Channa striata) ở độ mặn khác nhau 

Đặng Trí Thức 
LV7107,7108/2020 

2 



13.  Xác	định	mầm	bệnh	ký	sinh	trùng	
nhiễm	trên	cá	tra	(Pangasianodon	
hypophthalmus)	giai	đoạn	nuôi	
thương	phẩm	ở	Cần	Thơ 

Đinh	Thị	Bích	Trâm	
LV7008,7009/2020 

2 

14.  Thực nghiệm nuôi tôm thẻ chân trắng 
(Litopenaeus vannamei) trong hệ thống 
tuần hoàn kết hợp đa loài với tỷ lệ rong 
khác nhau 

Đỗ Huỳnh Phong Nhã 
LV7131,7132/2020 

2 

15.  Thử nghiệm phòng bệnh đường tiêu 
hóa của một số thuốc trong nuôi tôm 
thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) 
thâm canh ở Cà Mau 

Đỗ Minh Nhựt	
LV6990,6991/2020 

2 

16.  Khảo sát hiện trạng khai thác và tiêu 
thụ tôm mũ ni (Thenus orientalis) tại 
đảo Nam Du và Hà Tiên, tỉnh Kiên 
Giang 

Dương Quận Trưởng 
LV7117,7118/2020 

2 

17.  Ảnh hưởng của bổ sung khoáng tổng 
hợp lên sinh trưởng và sinh sản của 
artemia khi nuôi ở các độ mặn khác 
nhau 

Hà Diệu Hiền 
LV6941,6942,6943/2020 

2 

18.  Sử dụng NPK trong nhân sinh khối tảo 
Scenedesmus spp. 

Hồ Mỹ Trinh	
LV7089,7090/2020 

2 

19.  Xác định độc lực của vi khuẩn 
Flavobacterium columnare trên cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus)  

Hồ Thị Diễm Thúy	
LV7004,7005/2020 

2 

20.  Khảo sát điều kiện môi trường nước và 
sự phân cỡ kích thước của tôm càng 
xanh (Macrobrachium rosenbergii De 
Man, 1897) thương phẩm nuôi trong 
mương vườn dừa 

Hoàng Văn Thuận 
LV7057,7058/2020 

2 

21.  Nghiên cứu quy trình sản xuất sản 
phẩm khô cá dứa (Pangasius kunyit) 
fillet tẩm gia vị xông khói 

Hồng T Huỳnh Anh 
LV6915,6916/2020 

2 

22.  Thử nghiệm trồng rong nho (Caulerpa 
lentillfera) trong bể lót bạt  

Huỳnh Anh Tuấn  
LV6946,6947/2020 

2 

23.  Biến động quần đàn loài cá sửu răng 
nhỏ Panna microdon (Bleeker, 1849) 
phân bố vùng ven biển tỉnh Cà Mau 

Huỳnh Linh Trang 
LV7184,7185/2020 

2 



24.  Tồn lưu kháng sinh amoxicillin và 
doxycycline trên cá tra(Pangasianodon 
hypophthalmus)  

Huỳnh Nguyễn Lam Tuyên 
LV7141,7142/2020 

2 

25.  Ảnh hưởng của hỗn hợp thảo dược và 
acid amin (Carniforcyl) lên mô gan, 
thận cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) bệnh gan thận mủ 

Huỳnh Phương Bình	
LV7038,7039/2020 

2 

26.  Khảo sát hoạt tính kháng vi khuẩn 
Streptococcus agalactiae của một số 
chất chiết thảo dược 

Huỳnh Phương Đông	
LV6984,6985/2020 

2 

27.  Ảnh	hưởng	của	chu	kỳ	bổ	sung	chất	
chiết	thảo	dược	lên	khả	năng	kháng	
bệnh	xuất	huyết	của	cá	tra	
(Pangasianodon	hypophthalmus) 

Huỳnh	Thị	Kiều	Phương	
LV7018,7019/2020 

2 

28.  Ảnh hưởng của cao chiết hương thảo 
(Rosmarinus officinalis L.) đến chất 
lượng chả cá từ cá thát lát còm (Chitala 
chitala) và dè cá tra (Pangasiannodon 
hypophthalmus) trong điều kiện bảo 
quản đông 

Huỳnh Thị Kim Nhi 
LV6917,6918/2020 

2 

29.  Ảnh hưởng kết hợp của nhiệt độ và độ 
mặn lên tang trưởng, tỉ lệ sống và 
enzyme tiêu hóa của cua biển (Scylla 
paramamnosain) giai đoạn cua 1 lên 
giống 

Huỳnh Thị Thảo Trân 
LV7211,7212/2020 

2 

30.  Đánh giá hiệu quả kỹ thuật và tài chính 
của mô hình nuôi cá bớp trong lồng ở 
tỉnh Kiên Giang  

Kim Thị Út Dễ 
LV7182,7183/2020  

2 

31.  Ảnh hưởng của dinh dưỡng và độ mặn 
đến khả năng tổng hợp staxanthin của 
vi tảo Haemetococcus pluvialis. 

La Cẩm Tú	
LV7091,7092/2020 

2 

32.  Đa dạng thành phần loài cá ở vườn 
quốc gia U Minh Thượng, tỉnh Kiên 
Giang 

Lâm Đa LV7180,7181/2020 2 

33.  Ảnh hưởng của các chất bổ sung vào 
thức ăn lên độ tiêu hóa và đặc điểm 
phân thu cá trê vàng (Clarias 
macrocephalus) 

Lâm Quốc Hùng 
LV7071,7072/2020 

2 



34.  Phân tích khía cạnh kỹ thuật và tài 
chính của mô hình nuôi tôm thẻ chân 
trắng (Litopenaeus vannamei) trong ao 
lót bạt tại tỉnh Sóc Trăng 

Lâm Thị Thanh Thuyền 
LV7145,7146,7147/2020 

2 

35.  Ảnh hưởng của điều kiện chế biến đến 
chất lượng sản phẩm fillet cá tra 
(Pangasiannodon hypophthalmus) tẩm 
gia vị xông khói 

Lâm Thị Thu Trân 
LV6919,6920/2020 

2 

36.  Ảnh hưởng hỗn hợp chất chiết thảo 
dược lên đáp ứng miễn dịch của cá lóc 
(Channa striata) 

Lâm Văn Phát	
LV6986,6987/2020 

2 

37.  Thử nghiệm bổ sung kẽm và vitamin E 
trong nuôi vỗ thành thục cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus)	 

Lê Công Toại 
LV7205,7206/2020 

2 

38.  Ảnh hưởng của việc bổ sung bột tảo 
Spirulina vào thức ăn lên năng suất 
sinh khối artemia franciscana ở các độ 
mặn khác nhau  

Lê Hoàng Kiều Dung 
LV7079,7080/2020 

2 

39.  Đánh giá hiệu quả mô hình nuôi tôm 
thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) 
siêu thâm canh trong bể tuần hoàn kết 
hợp đa loài 

Lê Minh Hiền 
LV7133,7134/2020 

2 

40.  Ảnh hưởng của diệp hạ châu thân đỏ 
(Phyllanthus urinaria) lên tăng trưởng 
và tỷ lệ sống của tôm thẻ chân trắng 
(Litopenaeus vannamei) 

Lê Phước Tấn 
LV6950,6951/2020  

2 

41.  Đánh giá chất lượng nước vùng nuôi cá 
tra và cá rô phi trên sông Hậu bằng chỉ 
thị thực vật nổi 

Lê Phương Nam 
LV7119,7120/2020 

2 

42.  Đặc điểm yếu tố môi trường và phân 
bố của vọp Geloina sp. tại U Minh 
Thượng, tỉnh Kiên Giang 

Lê Quang Trường 
LV7115,7116/2020 

2 

43.  Ảnh hưởng của Protein và tinh bột 
trong thức ăn lên sự chuyển hóa 
glucose và triglycerides máu của cá lóc 
(Channa striata) và cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus) 

Lê Quốc Khánh	
LV7063,7064/2020 

2 

44.  Thử nghiệm nuôi vỗ thành thục cá 
khoang cổ (Amphirion ocellaris 

Lê Quốc Quá 
LV7143,7144/2020  

2 



Cuvier,1830) với các hàm lượng 
arachidonic acid khác nhau 

45.  Xác định khả năng gây bệnh của vi 
khuẩn aeromonas hydrophila phân lập 
từ cá điêu hồng(Oreochromis sp.) 

Lê Thị Mỹ Phụng	
LV6982,6983/2020 

2 

46.  Ảnh hưởng của chất chiết diệp hạ châu 
(Phyllanthus amarus) và độ mặn lên 
một số chỉ tiêu sinh lý máu của cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus) 

Lê Thị Ngọc Quyền 
LV7197,7198/2020 

2 

47.  Thành phần động vật đáy trong khu 
vực nước ngọt (Cần Thơ) và lợ, mặn 
(Sóc Trăng) 

Lê Thị Ngọc Trinh	
LV7083,7086/2020 

2 

48.  Ảnh	hưởng	của	chu	kỳ	bổ	sung	chất	
chiết	thảo	dược	lên	khả	năng	kháng	
bệnh	gan	thận	mủ	của	cá	tra	
(Pangasianodon	hypophthalmus) 

Lê	Thị	Thanh	Ngân	
LV7016,7017/2020 

2 

49.  Ảnh hưởng của độ mặn đến khả năng 
hấp thụ khoáng đa lượng của tôm thẻ 
chân trắng (Litopenaeus vannamei) 

Lê Trung Bảo	
LV7024,7025/2020 

2 

50.  Ảnh hưởng của các yếu tố kỹ thuật 
trong sản xuất sản phẩm chà bông tôm 
đất (Metapenaeus ensis) xông khói 

Lê Văn Đức 
LV6933,6934/2020 

2 

51.  Ảnh hưởng của chất chiết riềng 
(Alpinia officinarum) đến một số chỉ 
tiêu miễn dịch trên cá điêu hồng 
(Oreochromis sp.) 

Lữ Diệp Hòa	
LV7042,7043/2020 

2 

52.  Xác định tính nhạy với thuốc kháng 
sinh của vi khuẩn Edwardsiella ictaluri 
phân lập từ cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) 

Lưu Thanh Sang	
LV6992,6993/2020 

2 

53.  Thực nghiệm ương cá tra trong ao đất 
tại công ty cổ phần Nam Việt, tỉnh An 
Giang 

Lưu Thị Tuyết Nhung 
LV6891,6892/2020 

2 

54.  Ảnh hưởng của nguồn cá bố mẹ đến 
tăng trưởng và tỉ lệ sống của cá trê 
vàng (Clarias macrocephalus) giai 
đoạn nuôi thương phẩm 

Lý Thành Ngoan 
LV6899,6900/2020  

2 

55.  Ảnh hưởng của bổ sung nấm men vào 
thức ăn lên sinh trưởng và hiệu quả sử 

Lý Vũ Hải	
LV7073,7074/2020 

2 



dụng thức ăn của cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus)  

56.  Đặc điểm hình thái và dinh dưỡng cá 
trèn bầu (Ompok bimaculatus) 

Mai Ngọc Châu 
LV6879,6880/2020 

2 

57.  Thành phần giống loài nội ký sinh 
trùng trên ếch (Hoplobatrachus 
rugulosus) giai đoạn thương phẩm  

Mai Thị Thùy Trang	
LV7032,7033/2020 

2 

58.  Ảnh hưởng của amino acid bổ sung vào 
thức ăn lên tăng trưởng và tỉ lệ sống 
của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus 
vannamei) 

Mai Thị Tường Duy 
LV7065,7066/2020 

2 

59.  Nghiên cứu hiện trạng biến động nguồn 
lợi thủy sản một số tỉnh ven biển, Đồng 
bằng sông Cửu Long 

Mai Trọng Khanh 
LV7176,7177/2020 

2 

60.  Ảnh hưởng kết hợp thịt tôm (Penaeus 
monodon) và thịt cá lau kiếng 
(Hypostomus plecostomus)sản xuất sản 
phẩm chả tôm rau củ 

Mai Tuyết Nhi 
LV7047,7048/2020 

2 

61.  Ảnh hưởng của độ mặn lên thành thục 
và sinh sản của cua biển (Scylla 
paramamnosain) 

Ngô Chí Tín 
LV7199,7200/2020 

2 

62.  Phân tích các chỉ tiêu kỹ thuật và tài 
chính của của nghề nuôi tôm - rừng ở 
tỉnh Cà Mau 

Ngô Xuân Tùng 
LV7174,7175/2020 

2 

63.  Thử nghiệm sinh sản nhân tạo ếch Thái 
Lan (Rana rugulosa) bằng các loại 
hormon khác nhau tại Hòa An - Phụng 
Hiệp - Hậu Giang 

Nguyễn Anh Đầy 
LV6956,6957/2020 
 
  

2 

64.  Hiện trạng kỹ thuật và tài chính nuôi 
tôm càng xanh (Macrobrachium 
rosenbergii) kết hợp tôm thẻ chân trắng 
(Litopenaeus vannamei) tại vùng U 
Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang 

Nguyễn Bé Thảo 
LV7121,7122/2020 

2 

65.  Phân tích khía cạnh tài chính của mô 
hình nuôi cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus Sauvage) thâm canh ở 
huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long 

Nguyễn Dương Linh  
LV7172,7173/2020 

2 

66.  Đánh giá hiệu quả thay thế thức ăn 
bằng các loại rau củ trong nuôi tôm thẻ 

Nguyễn Hồng Thái 
LV6960,6961/2020  

2 



chân trắng (Litopenaeus vannamei)siêu 
thâm canh trên bể theo công nghệ 
biofloc 

67.  Ảnh hưởng của mật độ lên hiệu quả 
nuôi tôm càng xanh (Macrobrachium 
rosenbergii) luân canh trong ruộng lúa 
ở tỉnh Cà Mau 

Nguyễn Huỳnh Bá 
LV6883,6884/2020 

2 

68.  Ảnh hưởng nồng độ butyrate đến khả 
năng tiêu hóa thức ăn của cá rô phi đỏ 
(Oreochromus sp) giai đoạn giống 

Nguyễn Huỳnh Như 
LV7067,7068/2020 

2 

69.  Thành phần thực vật nổi vùng nuôi 
trồng thủy sản nước lợ thuộc các tỉnh 
Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau 

Nguyễn Kim Ngân	
LV7097,7098/2020 

2 

70.  Nghiên cứu chọn lọc bacterin chống lại 
vi khuần aeromonas hydrophila gây 
bệnh xuất huyết trên cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus) 

Nguyễn Kim Nguyên	
LV7002,7003/2020 

2 

71.  Xác	định	mầm	bệnh	ký	sinh	trùng	
nhiễm	trên	cá	tra	(Pangasianodon	
hypophthalmus)	giai	đoạn	nuôi	
thương	phẩm	ở	Cần	Thơ,	Vĩnh	Long,	
Hậu	Giang	và	Sóc	Trăng 

Nguyễn	Kim	Thành	
LV7010,7011/2020 

2 

72.  Khảo sát mầm bệnh vi khuẩn nhiễm 
trên cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) nuôi thâm canh 

Nguyễn Minh Nguyệt	
LV6974,6975/2020 

2 

73.  Ảnh hưởng của độ mặn đến sự bài tiết 
ammonia và nitrite của tôm thẻ chân 
trắng (Litopenaeus vannamei) 

Nguyễn Phan Thành Nhân	
LV6980,6981/2020 

2 

74.  Ảnh hưởng kết hợp của nhiệt độ và độ 
mặn lên tăng trưởng và tỉ lệ sống của 
cua biển giai đoạn từ ấu trùng lên cua 
I(Scylla paramamosain) 

Nguyễn Phú Vinh	
LV7105,7106/2020 

2 

75.  Thực nghiệm ương cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus) ở các 
mật độ khác nhau trong ao lót bạt giai 
đoạn cá bột lên cá giống  

Nguyễn Tấn Phát 
LV7203,7204/2020 

2 

76.  Đánh giá hiện trạng kỹ thuật - tài chánh 
và tiêu thụ sản phẩm của mô hình nuôi 

Nguyễn Tấn Thạnh 
LV6948,6949/2020  

2 



cá rô đầu vuông (Anabas testudineus) ở 
tỉnh Hậu Giang 

77.  Ảnh hưởng của mật độ lên tăng trưởng 
và tỷ lệ sống của nuôi tôm càng xanh 
(Macrobrachium rosenbergii) theo 
công nghệ biofloc 

Nguyễn Thành Đạt 
LV7123,7124/2020 

2 

78.  Ảnh hưởng của điều kiện chế biến đến 
chất lượng sản phẩm đồ hộp cá tra 
(Pangasiannodon hypophthalmus) hai 
lát 

Nguyễn Thanh Nhả 
LV6921,6922/2020 

2 

79.  Ảnh hưởng của nhiệt độ thấp lên tăng 
trưởng và chu kỳ lột xác của tôm thẻ 
chân trắng (Litopenaeus vannamei) giai 
đoạn giống 

Nguyễn Thị Ái Trân 
LV6939,6940/2020 

2 

80.  Ảnh hưởng của mật độ ương lên tăng 
trưởng, tỷ lệ sống và năng suất giống 
tôm càng xanh(Macrobrachium 
rosenbergii) theo công nghệ biofloc  

Nguyễn Thị Bảo Lưu 
LV6964,6965/2020 

2 

81.  Ảnh hưởng của chất chiết ổi (Psidium 
guajava) và độ mặn lên một số chỉ tiêu 
sinh lý máu và tăng trưởng của cá tra 
(Pangasius hypophthalmus) giống 

Nguyễn Thị Bảo Trân	
LV7077,7078/2020 

2 

82.  Ảnh hưởng thức ăn của tần suất thay 
nước lên tăng trưởng mật độ của luân 
trùng nước ngọt Brachionus 
calyciflorus 

Nguyễn Thị Bích Huyền	
LV7087,7088/2020 

2 

83.  Xác định khả năng ức chế mầm bệnh vi 
khuẩn vibrio sp phân lập từ ở tôm nước 
lợ bệnh đường ruột của chiết chất từ vỏ 
hạt điều  

Nguyễn Thị Kim Ngọc	
LV7036,7037/2020 

2 

84.  Ảnh hưởng của chế độ tiền xử lý và 
chiết rút đến chất lượng chitosan từ 
yếm ghẹ lông ( Portunus gladiator)  

Nguyễn Thị Kim Thương 
LV6927,6928/2020 

2 

85.  Xác định đặc điểm vi khuẩn gây bệnh 
xuất huyết và đỏ đùi trên ếch (Ranna 
rugulosa) nuôi thương phẩm ở Đồng 
Tháp 

Nguyễn Thị Lệ Trinh	
LV7030,7031/2020 

2 

86.  Xác định khả năng gây bệnh của mầm 
bệnh vi khuẩn Vibrio sp phân lập từ 

Nguyễn Thị Mộng Thùy	
LV6970,6971/2020 

2 



tôm nước lợ bệnh đường ruột lên tôm	
thẻ	chân	trắng	(Litopenaeus	
vannamei) 

87.  Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn 
Bacillus spp. kháng vi khuẩn vibrio 
parahaemolyticus từ ao nuôi tôm 
quảng canh 

Nguyễn Thị Mỹ Hằng	
LV7095,7096/2020 

2 

88.  Ảnh hưởng của chế độ xử lý nhiệt đến  
chất lượng gel surimi từ cá rô phi 
(Oreochromis niloticus) 

Nguyễn Thị Ngọc Anh 
LV6911,6912/2020 

2 

89.  Một số đặc điểm sinh trưởng và sinh 
sản của cá niên (Onvchostoma gerlachi 
Peters, 1881) phân bố ở tỉnh Kon Tum 

Nguyễn Thị Thanh Trúc 
LV7178,7179/2020   

2 

90.  Tình hình sử dụng kháng sinh và hóa 
chất trong nuôi ếch thương phẩm 

Nguyễn Thị Thanh Xuân	
LV7053,7054/2020 

2 

91.  Khảo sát mầm bệnh vi nấm nhiễm trên 
cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) 
giai đoạn nuôi thương phẩm 

Nguyễn Thị Thúy An	
LV6978,6979/2020 

2 

92.  Ảnh hưởng thời gian cho ăn 17alpha 
Methyltestosteron đến tỷ lệ chuyển giới 
tính của cá rô phi đỏ (Oreochromis sp) 

Nguyễn Thị Trúc Nhanh 
LV6895,6896/2020 

2 

93.  Nghiên	cứu	một	số	điều	kiện	nuôi	
tăng	sinh	vi	khuẩn	Streptomyces	spp	
cho	ứng	dụng	thực	nghiệm 

Nguyễn	Thị	Trúc	Nhi	
LV7026,7027/2020 

2 

94.  Ảnh hưởng của chế độ tiền xử lý và 
chiết rút đến chất lượng của chitosan từ 
vỏ đầu tôm sắt ( Parapenaeopsis 
sculptulis) 

Nguyễn Thị Yến Nhi 
LV6923,6924/2020 

2 

95.  Một số thay đổi về khía cạnh kỹ thuật 
trong quy trình nuôi Artemia ở tỉnh Sóc 
trăng 

Nguyễn Trọng Đức 
LV7137,7138/2020 

2 

96.  Ảnh hưởng của hàm lượng protein và 
lipid lên tang trưởng và hiệu quả sử 
dụng thức ăn của tôm càng xanh 
(Macrobrachium rosenbergii) trong 
điều kiện nhiệt độ và độ mặn cao 

Nguyễn Trọng Khang 
LV7150,7151/2020  

2 

97.  Phân tích hiệu quả kỹ thuật của mô 
hình nuôi cá tra (Pangasianodon 

Nguyễn Trọng Nhân  
LV7170,7171/2020 

2 



hypophthalmus Sauvage) thâm canh ở 
huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long 

98.  Ương giống cá chim vây vàng 
(Trachinotus blochii) với các mật độ 
khác nhau 

Nguyễn Trọng Thức 
LV6962,6963/2020 

2 

99.  Ảnh hưởng của điều kiện chế biến đến 
chất lượng sản phẩm cá lóc (Channa 
striata) tẩm gia vị xông khói 

Nguyễn Trọng Tuấn 
LV6931,6932/2020 

2 

100.  Thực nghiệm nuôi kết hợp tôm sú 
(Penaeus monodon) với rong câu 
(Gracilaria tenuistipitata) trong ao 
quảng canh cải tiến quy mô nông hộ ở 
tỉnh Bạc Liêu 

Nguyễn Trung Kiên 
LV6944,6945/2020 
 
  

2 

101.  Ảnh hưởng của các chất bổ sung vào 
thức ăn lên tốc độ tang trưởng và tỉ lệ 
sống cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) giống 

Nguyễn Trung Kiên 
LV7207,7208/2020 

2 

102.  Đặc điểm ống tiêu hóa và tính ăn của 
cá sửu Otolithes ruber (Bloch & 
Schneider, 1801) 

Nguyễn Văn Có 
LV7158,7159/2020 

2 

103.  Thực nghiệm nuôi cá heo 
(Yasuhikotakia modesta Bleeker,1865) 
trong vèo trong ao đất tại Quận Thốt 
Nốt, Tp. Cần Thơ 

Nguyễn Văn Đình Anh 
LV6881,6882/2020 

2 

104.  Ảnh hưởng chất chiết suất của bần ổi 
(Sonnertia oate) lên tăng trưởng và tỷ 
lệ sống của tôm thẻ chân trắng 
(Litopenaeus vannamei) 

Nguyễn Văn Húa 
LV6952,6953/2020  

2 

105.  Ảnh hưởng của cao chiết lá ổi (Psidium 
guajava) lên chất lượng tôm sú 
(Penaeus monodon) trong quá trình bảo 
quản đông 

Nguyễn Văn Khoa 
LV6905,6906/2020 

2 

106.  Đặc điểm dinh dưỡng của loài cá sửu 
răng nhỏ Panna microdon (Bleeker, 
1849) 

Nguyễn Văn Mừng 
LV7160,7161/2020 

2 

107.  Ảnh hưởng của mật độ lên hiệu quả 
nuôi tôm càng xanh (Macrobrachium 
rosenbergii) xen canh trong ruộng lúa 
ở Thới Bình, Cà Mau 

Nguyễn Việt Huỳnh 
LV6885,6886/2020  

2 



108.  Ảnh hưởng của Lactobacillus 
plantarum (HK L-137) bổ sung vào 
thức ăn lên tăng trưởng và tỷ lệ sống 
của cá lóc (Channa striata) 

Nguyễn Võ Anh Khoa	
LV7055,7056/2020 

2 

109.  Ảnh hưởng của chất chiết lựu (Punica 
granatum) đến một số chỉ tiêu miễn 
dịch trên cá điêu hồng (Oreochromis 
sp.) 

Nguyễn Xuân An	
LV7040,7041/2020 

2 

110.  Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ mặn đến 
sinh trưởng của giun nhiều tơ 
(Dendronereis chipolini) 

Phạm Cao Tiến Hải	
LV7081,7082/2020 

2 

111.  Ảnh hưởng của các yếu tố kỹ thuật 
trong sản xuất sản phẩm snack từ da cá 
thát lát(Chitala chitala) 

Phạm Duy Khánh	
LV7049,7050/2020 

2 

112.  Ảnh	hưởng	của	việc	bổ	sung	chất	
chiết	thảo	dược	lên	khả	năng	kháng	
bệnh	của	tôm	thẻ	chân	trắng	
(Litopenaeus	vannamei) 

Phạm	Minh	Nhựt	
LV7020,7021/2020 

2 

113.  Khảo	sát	tình	hình	xuất	hiện	bệnh	
truyền	nhiễm	trong	giai	đoạn	ương	
cá	tra	tỉnh	An	Giang	và	Cần	Thơ 

Phạm	Ngọc	Tiếp	
LV7028,7029/2020 

2 

114.  Thực nghiệm ương giống cá tra tại 
trung tâm giống và kỹ thuật thủy sản 
Caseamex 

Phạm Thành Ngoan 
LV6887,6888/2020 

2 

115.  Ảnh hưởng của liều lượng bột tảo 
spirulina bổ sung vào thức ăn lên sinh 
trưởng và các chỉ tiêu sinh sản của 
Artemia ở độ mặn thấp 

Phạm Thị Bích Trân 
LV6954,6955/2020 

2 

116.  Ảnh hưởng nồng độ hormone 17alpha 
Methyltestosteron đến tỷ lệ chuyển đổi 
giới tính của cá rô phi đỏ (Oreochromis 
sp) trong hệ thống tuần hoàn nước 

Phạm Thị Diễm Mi 
LV6893,6894/2020  

2 

117.  Tăng trưởng của cá trê vàng (Clarias 
macrocephalus) từ các tổ hợp lai chéo 
ở giai đoạn nuôi thương phẩm 

Phạm Thị Thu Nguyệt 
LV6901,6902/2020 

2 

118.  Nghiên cứu hiện trạng khai thác thủy 
sản vùng cửa sông Cửu Long 

Phạm Văn Nghĩa 
LV7162,7163/2020 

2 



119.  Một số đặc điểm sinh học sinh sản cá 
uốp Johnius carouna (Cuvier, 1830) 
vùng ven biển Sóc Trăng và Bạc Liêu 

Phạm Vũ Bình 
LV7152,7153/2020   

2 

120.  Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản 
cá sát sọc (Pangasius macronema 
Sauvage,1878) 

Phan Đức Trung 
LV7201,7202/2020  

2 

121.  Ảnh hưởng của các yếu tố kỹ thuật 
trong sản xuất đồ hộp chả cá tra 
(Pangasianodon	hypophthalmus)sốt 
nghệ (Curcuma domestica L) 

Phan Minh Tường	
LV7051,7052/2020 

2 

122.  Đặc điểm sinh trưởng và thành phần 
sinh hoá của lươn (Monopterus albus) 
nuôi thương phẩm 

Phan Nhựt Trường	
LV7059,7060/2020 

2 

123.  Ảnh hưởng của nhiệt độ thủy phân 
trong extruder và chế độ sấy đến chất 
lượng sản phẩm bột tôm từ đầu tôm thẻ 
chân trắng (Litopenaeus vannamei) 

Phan Phước Tiến 
LV6929,6930/2020 

2 

124.  Thành phần thực vật nổi vùng nuôi 
trồng thủy sản nước ngọt trên song Hậu 
thuộc tỉnh An Giang và TP Cần Thơ 

Phan Trìu Anh 
LV7135,7136/2020 

2 

125.  Ảnh hưởng của bổ sung bacillus sp lên 
hiệu quả sử dụng thức ăn và chuyển 
hóa nitơ trong hệ thống tuần hoàn 
aquapoic kết hợp tôm thẻ 
(Liptopennaeus vannamei) và rau 
muống (Ipomoea aquatica) 

Thái Chung Tiến 
LV7139,7140/2020 

2 

126.  Thành phần sinh hóa và cấu trúc mô 
ống tiêu hóa của cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) ăn thức ăn bổ sung 
nấm men 

Tô Quốc Thắng	
LV7069,7070/2020  

2 

127.  Ảnh hưởng nồng độ Butyrate đến tăng 
trưởng và tỉ lệ sống của cá rô phi đỏ 
(Oreochromis sp) giai đoạn nuôi 
thưởng phẩm 

Tô Thị Diễm My 
LV6897,6898/2020  

2 

128.  Ảnh hưởng của chất chiết thảo dược 
đến khả năng kháng vi nấm nhiễm trên 
cá lóc (Channa striata) 

Tô Thị Tố Quyên	
LV6998,6999/2020 

2 

129.  Phân tích các chỉ tiêu kỹ thuật và tài 
chính của mô hình nuôi tôm thẻ chân 

Tống Ngọc Anh Duy 
LV7209,7210/2020 

2 



trắng (Litopenaeus vannamei) thâm 
canh trong ao đất ở tỉnh Sóc Trăng 

130.  Tuyển chọn và đánh giá một số dòng 
xạ khuẩn có khả năng phân hủy và 
kháng vibrio parahaemolyticus 

Trần Đạt Huy	
LV7103,7104/2020 

Lỗi 
CD 

131.  Ảnh hưởng của chất chiết thảo dược 
đến sự phát triển của vi nấm Fusarium 
sp. 

Trần Ngọc Thơ	
LV7000,7001/2020 

2 

132.  Sử dụng chỉ số BMWPVIET-HR để đánh giá 
chất lượng nước vùng nuôi trồng thủy 
sản trên sông Hậu 

Trần Nhựt Khang	
LV7093,7094/2020 

2 

133.  Phân tích các chỉ tiêu kỹ thuật và tài 
chính của mô hình nuôi tôm thẻ chân 
trắng (Litopenaues vannamei) lót bạc ở 
tỉnh Cà Mau 

Trần Phước Lộc 
LV7164,7165/2020 

2 

134.  Đặc điểm ống tiêu hóa và tính ăn cá 
uốp Johnius carouna (Cuvier, 1830) 

Trần Thanh Tuấn 
LV7166,7167/2020 

2 

135.  Đánh giá hiệu quả kỹ thuật và tài chính 
của mô hình nuôi cá mú trong lồng ở 
tỉnh Kiên Giang 

Trần Thị Bé Hoa 
LV7168,7169/2020 

2 

136.  Ảnh hưởng của các kiểu sục khí lên 
tang trưởng và tỉ lệ sống của cá 
tra(Pangasianodon hypophthalmus) 

Trần Thị Diệp Đình 
LV7148,7149/2020 

2 

137.  Đặc điểm phát triển tuyến sinh dục cá 
sửu Otolithes ruber (Bloch & 
Schneider, 1801) vùng ven biển Sóc 
Trăng - Bạc Liêu 

Trần Thị Ngọc Hằng 
LV7154,7155/2020 

2 

138.  Thực nghiệm mô hình nuôi tôm càng 
xanh (Macrobrachium rosenbergii De 
Man,1897) thương phẩm sử dụng giống 
tách đực và giống không tách đực trong 
mương vườn dừa ở tỉnh Vĩnh Long 

Trần Thị Thu Trang 
LV6877,6878/2020  

2 

139.  Đặc điểm hình thái và sinh học sinh sản 
của cá ba kỳ đỏ (Cyclocheilichthys 
apogon) 

Trần Thị Vân Phụng 
LV6903,6904/2020 

2 

140.  Ảnh hưởng của chế độ xử lý nhiệt đến 
chất lượng gel surimi từ cá tra 
(Pangasiannodon hypophthalmus) 

Trần Thị Xuân Mai 
LV6909,6910/2020  

2 



141.  Ương giống cá nâu (Scatophagus 
argus) với các độ mặn khác nhau 

Trần Thông Minh 
LV7127,7128/2020 

2 

142.  Dược	động	học	của	amoxicillin	trên	
cá	tra	(Pangasianodon	
hypophthalmus) 

Trần	Tuấn	Anh 
LV7044,7045,7046/2020 

3 

143.  Ảnh hưởng của inulin và Lactobacillus 
plantarum lên tăng trưởng và đáp ứng 
miễn dịch của cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) trong điều kiện nuôi 
ao. 

Trần Tuấn Thanh	
LV7034,7035/2020 

2 

144.  Ảnh hưởng của việc bổ sung chất chiết 
diệp hạ châu (Phyllanthus urinaria L.) 
lên sức khỏe của tôm thẻ chân trắng 
(Litopenaeus vannamei) 

Trần Văn Đợi	
LV6988,6989/2020 

2 

145.  Khảo sát tình hình sử dụng thuốc và 
hóa chất trong nuôi cá bớp 
(Rachycentron canadum) ở Kiên Hải, 
Kiên Giang 

Trịnh Hồng Nhật Nguyên 
LV6935,6936/2020 

2 

146.  Phân tích các chỉ tiêu kỹ thuật và tài 
chính  
của mô hình tôm-lúa luân canh ở tỉnh 
Cà Mau 

Trương Anh Tài 
LV7193,7194/2020 

2 

147.  Thử nghiệm thuần hóa và ương cá 
chạch lấu (Mastacembelus favus) trong 
môi trường nước lợ 

Trương Bửu Tính	
LV7075,7076/2020 

2 

148.  Ảnh hưởng của nhiệt độ lên thành thục 
và sinh sản của cua biển (Scylla 
paramamnosain) 

Trương Hoàng Bửu 
LV7109,7110/2020 

2 

149.  Đặc điểm dinh dưỡng của cá sửu răng 
nhỏ Panna microdon (Bleeker, 1849) 

Trương Hoàng Dinh 
LV7190,7192/2020 

2 

150.  Đặc điểm ống tiêu hóa và tính ăn của 
cá uốp mõm nhọn Chrysochir aureus 
(Richardson, 1846) 

Trương Hữu Như 
LV7188,7189/2020 

2 

151.  Nghiên cứu độc tính cấp của Oxy già 
H2 O2 lên tôm thẻ chân trắng 
(Litopenaeus vannamei) 

Trương Minh Thiện	
LV7022,7023/2020 

2 

152.  Ảnh hưởng của mật độ rotifer khác 
nhau lên sự phát triển của ấu trùng cá 
nâu (Scatophagus argus)  

Trương Tài Thiện 
LV7129,7130/2020 

2 



153.  So sánh sự bài tiết ammonia, nitrite của 
tôm sú (Penaeus monodon) và tôm thẻ 
chân trắng (Litopenaeus vannamei) 

Trương Thái Bảo	
LV6994,6995/2020 

2 

154.  Nghiên cứu sản xuất sản phẩm khô sợi 
cá lóc (Channa striata) tẩm gia vị 

Trương Thị Kiều Mi 
LV6913,6914/2020 

2 

155.  Ảnh hưởng của chu kỳ bổ sung chất 
chiết lá cách (Premna serratifolia) và 
lá bàng (Terminalia catappa) lên chỉ 
tiêu miễn dịch cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) 

Trương Thu Ngân	
LV7006,7007/2020 

2 

156.  Đặc điểm sinh trưởng và cấu trúc tuổi 
của cá sửu Nibea soldado (Lacepède, 
1802) 

Từ Đức Hào 
LV7156,7157/2020 

2 

157.  Thực nghiệm nuôi sinh khối luân trùng 
brachionus pala 

Văn Thành Đạt	
LV7101,7102/2020 

2 

158.  Nghiên cứu sử dụng rong nho 
(Caulerpa lentillifera) trong ương 
giống tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus 
vannamei) với các mật độ khác nhau 

Võ Quốc Ân 
LV6958,6959/2020 

2 

159.  Ảnh hưởng của nhiệt độ thấp lên tăng 
trưởng và chu kỳ lột xác của tôm sú 
(Penaeus monodon) giai đoạn giống 

Võ Thị Chúc Khang 
LV6966,6967/2020  

2 

160.  Xác	định	mầm	bệnhký	sinh	trùng	
nhiễm	trên	cá	tra	(Pangasianodon	
hypophthalmus)	giai	đoạn	nuôi	
thương	phẩm	 

Võ	Thị	Thảo	Ngân	
LV7012,7013/2020 

2 

161.  Ảnh	hưởng	của	chu	kỳ	bổ	sung	chất	
chiết	lá cách (Premna serratifolia) và 
lá bàng (Terminalia catappa) lên chỉ 
tiêu huyết	học	cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus)	 

Võ	Thị	Yến	Nhi	
LV7014,7015/2020 

2 

162.  Hiện trạng kỹ thuật và tài chính nuôi 
tôm sú (Penaeus monodon) trên đất 
trồng lúa tại Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà 
Mau và Kiên Giang 

Vương Khải Minh 
LV7111,7112/2020 

2 
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163.  Xác định đặc điểm sinh học của vi khuẩn 
phân lập trên ếch “Rana rugulosa” bệnh 
chương bệnh nuôi thương phẩm Đồng 
Tháp   

Đặng Ngọc Hằng 
LV7293,7294/2020 

2 

164.  Ảnh hưởng của chất chiết lá cách  lên tăng 
trưởng và đáp ứng miễn dịch cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus) trong điều 
kiện ao nuôi  

Đặng Ngọc Trang 
LV7303,7304/2020 

2 

165.  Ảnh hưởng của nhịp bổ sung chất chiết lá 
bàng (Terminalia catappa) lên tăng trưởng 
và một số chỉ tiêu miễn dịch của tôm thẻ 
chân trắng (Litopenaues vannamei) 

Đặng Thị Bé Thảo 
LV7315,7316/2020 

2 

166.  Ảnh hưởng của việc bổ sung chất chiết lá 
trứng cá (Muntingia calabura) lên một số 
chỉ tiêu miễn dịch của cá lóc (Channa 
striata) 

Khưu Hoàng Thanh Vy 
7279,7280LV/2020 

2 

167.  Tác dụng của men vi sinh trong kiểm soát 
bệnh trên ếch Thái Lan “Rana rugulosa” 
nuôi thương phẩm ở vùng láng biển, Đồng 
Tháp   

Kim Lực 
LV7275,7276/2020 

2 

168.  Ảnh hưởng của việc bổ sung chất chiết lá 
bàng (Terminalia catappa) lên tăng trưởng 
và khả năng kháng bệnh của tôm thẻ chân 
trắng (Litopenaues vannamei) 

Lê Khánh Tường 
LV7283,7284/2020 

2 

169.  Ảnh hưởng của việc bổ sung chất chiết lá 
trứng cá (Muntingia calabura) lên tăng 
trưởng và một số chỉ tiêu huyết học của cá 
lóc (Channa striata) 

Lê Quốc Việt 
LV7285,7286/2020 

2 

170.  Hoạt tính kháng nấm của một số  chất chiết 
thảo dược kháng Achlya sp. gây bệnh trên cá 
lóc (Channa striata) 

Lê Thị Hồng Phúc 
LV7287,7288/2020 

2 

171.  Ảnh hưởng của chất chiết lá cách (Premna 
serratifolia) lên một số chỉ tiêu miễn dịch 
của cá điêu hồng (Oreochromis sp.) 

Nguyễn Quốc Thắng 
LV7297,7298/2020 

2 



172.  Xác định giống loài thích bào tử trùng 
Myxozoa ký sinh trong mật cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus) 

Nguyễn Thị Kim Tiến 
LV7295.7296/2020 

2 

173.  Ảnh hưởng của phương thức bổ sung chất 
chiết lá cách (Premna serratifolia) lên tăng 
trưởng, tỷ lệ sống và sức khỏe của cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus) 

Nguyễn Thị Mỹ Ngân 
LV7311,7312/2020 

 

174.  Khảo sát thành phần ký sinh trùng trên cá tai 
tượng (Osphronemus goramy) nuôi thương 
phẩm 

Nguyễn Thị Thảo Vân 
LV7291,7292/2020 

 

175.  Thử nghiệm bổ sung chất chiết lá bàng 
(Terminalia catappa) tăng cường sức khỏe 
cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) nuôi 
ao 

Phạm Quốc Đạt 
LV7309,7310/2020 

 

176.  Ảnh hưởng của lactobacillus plantarum lên 
một số chỉ tiêu miễn dịch cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus) 

Phạm Thị Mỹ Ngân 
LV7305,7306/2020 

 

177.  Ảnh hưởng của nhịp bổ sung chất chiết riềng 
(Alpinia officinarum) lên một số chỉ tiêu 
miễn dịch của cá điêu hồng (Oreochromis 
sp.) 

Phan Trọng Nhân 
LV7301,7302/2020 

 

178.  Ảnh hưởng của việc bổ sung chất chiết lá 
bàng (Terminalia catappa) lên một số chỉ 
tiêu miễn dịch của tôm thẻ chân trắng 
(Litopenaues vannamei) 

Trần Cao Huỳnh Như 
LV7281,7282/2020 

 

179.  Sử dụng thức ăn bổ sung lactobacillus 
plantarum phòng bệnh gan thận mủ cho cá 
tra (Pangasianodon hypophthalmus)  

Trần Hồ Minh Huy 
LV7307,7308/2020 

 

180.  Tác dụng của men vi sinh trong kiểm soát 
bệnh trên cá sặc rằn (Trichogaster 
pectoralis) nuôi thương phẩm ở vùng láng 
biển, Đồng Tháp   

Trần Thanh Sang 
LV7277,7278/2020 

 

181.  Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn Aeromonas 
hydrophila của một số chất chiết thảo dược 

Trần Thị Giàu 
LV7299,7300/2020 

 

182.  Khả năng ức chế vi khuẩn Vibrio 
parahaemolyticus của một số chất chiết thảo 
dược 

Võ Thị Cẩm Tiên 
LV7313,7314/2020 

 

183.  Nghiên cứu mầm bệnh ký sinh trùng và vi 
khuẩn trên cá lóc (Channa striata) bệnh 

Võ Thị Mỹ Xuyến 
LV7289,7290/2020 

 



trắng gan, trắng thân nuôi thương phẩm ở 
Đồng Tháp 
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184.  Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình tiền xử 
lí và kỹ thuật tách chiết collagen từ da cá lóc 
(Channa striata) 

Bùi Thị Huỳnh Như 
LV7579,7580/2020 

2 

185.  Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian xử lý 
kiềm loại các hợp chất phi collagen và thời 
gian chiết rút đến chất lượng gelatin da cá 
tra (Pangasianodon hypophthalmus) 

Bùi Thị Thanh Tuyền 
LV7563,7564/2020 

2 

186.  Ảnh hưởng của gel lô hội (Aloe vera) và 
dịch chiết lá chanh (Citus aurantiifolia) đến 
chất lượng tôm sú (Penaeus monodon) bảo 
quản lạnh 

Cao Minh Tuấn 
LV7673,7674 

2 

187.  Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ enzyme 
alcalase xử lý loại các hợp chất phi collagen 
và nhiệt độ chiết rút đến chất lượng gelatin 
da cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) 

Đặng Phúc Đạt 
LV7587,7588/2020 

2 

188.  Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bánh 
cá tẩm bột chiên từ thịt cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus)  

Danh Thị Thu Hương 
LV7637,7638/2020 

2 

189.  Ảnh hưởng của dịch chiết cây ngò om 
(Limnophila aromatica) và màng bao 
alginate đến chất lượng cá rô phi phi lê 
(Oreochromis niloticus) bảo quản lạnh 

Đào Duy Đal 
LV7708,7709/2021 

2 

190.  Đánh giá chất lượng và khả năng bảo quản 
cá trê vàng (Clarias macrocephalus) kho 
gừng ăn liền 

Đoàn Thanh Mẫn 
LV7641,7642/2020 

2 

191.  Ảnh hưởng của cao chiết hương thảo 
(Rosmarinus officinalis L.) đến khả năng 
bảo quản lạnh chả cá thát lát còm (Chitala 
chitala) phối trộn surimi cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus) 

Dương Gia Trân 
LV7599,7600/2020 

2 



192.  Ảnh hưởng các yếu tố công nghệ và cao gấc 
(Momordica cochinchinensis) đến chất 
lượng và khả năng bảo quản lạp xưởng tôm 
(Litopenaeus vannamei) 

Dương Minh Thư 
LV7617,7618/2020 

2 

193.  Ảnh hưởng của các yếu tố kỹ thuật đến chất 
lượng sản phẩm đồ hộp pate gan từ gan cá 
tra (Pangasianodon hypophthalmus) 

Hà Thanh Trièu 
LV7603,7604/2020 

2 

194.  Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ tiền xử lý 
loại protein, loại khoáng và nấu chiết đên 
chất lượng agar-agar từ rong câu chỉ vàng 
(Gracilaria verrucosa) 

Huỳnh Nguyễn Bảo 
Trâm 
LV7595,7596/2020 

2 

195.  Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ enzyme 
alcalase kết hợp xử lý nhiệt độ cao đến quá 
trình sản xuất bột khoáng giàu calcium từ 
xương cá lóc (Channa striata) 

Huỳnh Thị Hồng Thắm 
LV7551,7552/2020 

2 

196.  Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ xử lý 
nhiệt độ cao kết hợp thủy phân bằng enzyme 
alcalase đến quá trình sản xuất bột khoáng 
giàu calcium từ xương cá lóc (Channa 
striata) 

Huỳnh Thị Ngọc Trân 
LV7559,7560/2020 

2 

197.  Tối ưu hóa quá trình thủy phân thu hồi dịch 
đạm từ phụ phẩm cá lóc (Channa striata) 
bằng enzyme flavourzyme. 

Huỳnh Thị Thúy An 
LV7569,7570/2020 

2 

198.  Nghiên cứu ứng dụng kết họp enzyme 
alcalase và flavourzyme thủy phân đầu cá 
lóc (Channa striata) thu hồi dịch đạm 

Lê Nguyễn Thị Phương 
Linh 
LV7589,7590/2020 

2 

199.  Nghiên cứu chế độ thủy phân thu hồi dịch 
đạm từ đầu cá lóc (Channa striata) có gia 
nhiệt bằng phương pháp bổ sung enzyme 
alcalase và flavourzyme 

Lê Thị Phương Ngân 
LV7549,7550/2020 

2 

200.  Nghiên cứu sản xuất bột đạm bằng phương 
pháp thủy phân enzyme từ thịt cá tai tượng 
(Osphronemus goramy) 

Lê Thị Thanh Huyền 
LV7689,7712/2020 

2 

201.  Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ nước và 
nồng độ enzyme flavourzyme trong quá 
trình thủy phân phụ phẩm cá lóc (Channa 
striata) thu hồi dịch đạm 

Lê Thị Thanh Ngân 
LV7583,7584/2020 

2 

202.  Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ enzyme 
alcalase và chế độ sấy đến chất lượng bột 

Lý Kim Phượng 
LV7647,7648/2020 

2 



khoáng từ phụ phẩm cá bạc má(Rastrelliger 
kanagurta) 

203.  Nghiên cứu của cao chiết lá tía tô (Perilla 
frutescens) kết hợp chitosan trong bảo quản 
lạnh tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus 
vannamei). 

Lý Thanh Đàng 
LV7615,7616/2020 

2 

204.  Sản xuất bột nêm từ cá chim trắng nước ngọt 
(Colossoma brachypomum) bằng phương 
pháp thủy phân enzyme alcalase 

Ngô Trúc Linh 
LV7690,7691/2020 

2 

205.  Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp xử 
lý và điều kiện chiết rút gelatin từ xương cá 
trê phi (Clarias gariepinus) 

Nguyễn Kim Lợi 
LV7651,7652/2020 

2 

206.  Phân tích sự biến đổi chất lượng của đầu, 
xương cá lóc (Channa striata) theo thời gian 
bảo quản đông 

Nguyễn Ngọc Cầm 
LV7555,7556/2020 

2 

207.  Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ enzyme và 
nước trong quá trình thủy phân đầu và 
xương cá lóc (Channa striata) bằng enzyme 
alcalase thu hồi dịch đạm 

Nguyễn Ngọc Ngoan 
LV7575,7576/2020 

2 

208.  Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện thủy 
phân bằng enzyme Alkaline đến quá trình 
sản xuất bột khoáng giàu calcium từ xương 
cá lóc (Channa striata) 

Nguyễn Thị Bích Trân 
LV7567,7568/2020 

2 

209.  Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ thủy phân 
bằng enzyme flavourzyme để sản xuất bột 
nêm từ thịt cá lóc (Channa striata) 

Nguyễn Thị Hồng Phúc 
LV7543,7544/2020 

2 

210.  Tối ưu hoá điều kiện thủy phân bằng 
enzyme alcalase thu hồi dịch đạm từ đầu cá 
lóc (Channa striata) 

Nguyễn Thị Kiều Thẩm 
LV7547,7548/2020 

2 

211.  Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ thủy phân 
bằng enzyme alcalase để sản xuất bột nêm từ 
thịt cá lóc (Channa striata) 

Nguyễn Thị Lan Nhi 
LV7545,7546/2020 

2 

212.  Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian và 
nhiệt độ thủy phân đến quá trình thu hồi dịch 
đạm từ phụ phẩm cá lóc (Channa striata) 
bằng enzyme alcalase 

Nguyễn Thị Ngọc 
LV7577,7578/2020 

2 

213.  Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian xử lý 
bằng enzyme alcalase loại các hợp chất phi 
collagen và thời gian chiết rút đến chất 

Nguyễn Thị Như 
LV7585,7586/2020 

2 



lượng gelatin từ da cá tra(Pangasianodon 
hypophthalmus) 

214.  Nghiên Cứu Sử Dụng Enzyme Alcalase Sản 
Xuất Bột Canxi Từ Xương Và Đầu Cá Tai 
Tượng (Osphronemus Goramy) 

Nguyễn Thị Thanh 
Ngân LV/2020 

2 

215.  Nghiên cứu ứng dụng kết hợp enzyme 
alcalase và flavourzyme thủy phân đầu cá 
lóc (Channa striata) có gia nhiệt thu hồi 
dịch đạm 

Nguyễn Thị Thanh 
Nguyệt 
LV7541,7542/2020 

2 

216.  Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng chả cá 
măng (Chanos chanos) phối trộn dịch chiết 
trà xanh 

Nguyễn Thùy Duy 
LV7635,7636/2020 

2 

217.  Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ xử lý 
nhiệt độ cao kết hợp thủy phân bằng enzyme 
alcalase đến quá trình sản xuất bột khoáng 
giàu calcium từ đầu cá lóc (Channa striata) 

Phạm Thị Huệ 
LV7561,7562/2020 

2 

218.  So sánh ảnh hưởng của nồng độ acid acetic 
và EDTA – 2Na trong quá trình tiền xử lý 
loại khoáng và chế độ nấu chiết đến chất 
lượng gelatin vảy cá lóc (Channa striata) 

Phạm Tuấn Sang 
LV7537,7538/2020 

2 

219.  Tối ưu hóa điều kiện thủy phân bằng 
enzyme Flavourzyme thu hồi dịch đạm từ 
đầu cá lóc (Channa striata) 

Phan Diệu Linh 
LV7535,7536/2020 

2 

220.  Phân tích ảnh hưởng của phương pháp đông 
và thời gian bảo quản đông đầu, xương cá 
lóc (Channa striata) đến quá trình thủy phân 
thu hồi dịch đạm 

Phùng Thị Bảo Trân 
LV7557,7558/2020 

2 

221.  Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản 
phẩm bánh phồng từ thịt cá lóc (Channa 
striata) 

Thạch Thị Anh Đào 
LV7631,7632/2020 

2 

222.  Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ kiềm xử 
lý loại các hợp chất phi collagen và nhiệt độ 
chiết rút đến chất lượng gelatin da cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus) 

Thái Thị Tú 
LV7565,7566/2020 

2 

223.  Nghiên cứu chế độ thủy phân đầu cá lóc 
(Channa striata) thu hồi dịch đạm bằng 
phương pháp bổ sung enzyme Alcalase và 
Flavourzyme 

Tô Mỹ Hiền 
LV7591,7592/2020 

2 



224.  So sánh ảnh hưởng của thời gian tiền xử lý 
loại khoáng bằng acid acetic và EDTA – 
2Na, chế độ nấu chiết đến chất lượng gelatin 
vảy cá lóc (Channa striata) 

Trần Chí Công 
LV7539,7540/2020 

2 

225.  Nghiên cứu ảnh hưởng điều kiện thủy phân 
và độ thủy phân đến chức năng của bột đạm 
từ thịt cá bạc má (Rastrelliger kanagurta) 

Trần Thảo Linh 
LV7649,7650/2020 

2 

226.  Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ enzyme 
alcalase kết hợp xử lý nhiệt độ cao đến quá 
trình sản xuất bột khoáng giàu calcium từ 
đầu cá lóc (Channa striata) 

Trần Thị Hồng Gấm 
LV7553,7554/2020 

2 

227.  Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ thủy phân 
đầu tôm thẻ (Litopenaeus vannamei) bằng 
enzyme alcalase và bổ sung dịch gấc để 
nâng cao chất lượng sản phẩm bánh phồng 
tôm 

Trần Thị Yến Nhi 
LV7571,7572/2020 

2 

228.  Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian và 
nhiệt độ thủy phân đến quá trình thu hồi dịch 
đạm từ phụ phẩm cá lóc (Channa striata) 
bằng enzyme flavourzyme 

Trần Tuyết Ni 
LV7581,7582/2020 

2 

229.  Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ thủy phân 
bằng enzyme alcalase để sản xuất bột nêm từ 
thịt tôm sú (penaeus monodon) 

Trịnh Thị Huỳnh Như 
LV7573,7574/2020 

2 

230.  Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ tiền xử lý 
loại lipid và phụ gia bổ sung vào quá trình 
sản xuất trà túi lọc từ rong câu chỉ vàng 
(Gracilaria verrucosa) 

Võ Thị Cẩm Nhung 
LV7593,7594/2020 

2 
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231.  Ảnh hưởng của kích cỡ cá bố mẹ đến tăng 
trưởng của cá trê vàng (Clarias 
macrocephalus) giai đoạn giống 

Danh Tú 
LV7351,7352/2020 

2 



232.  Thực nghiệm nuôi cá heo (Yasuhikotakia 
modesta) trong lồng đặt trên sông tại Quận 
Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ 

Đỗ Thị Mỹ Huệ 
LV7359,7360/2020 

2 

233.  Tăng trưởng, tỷ lệ sống và năng suất tôm 
càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) 
trong mô hình lúa tôm xen canh từ hai nguồn 
giống tôm thường và tôm toàn đực ở huyện 
An Biên tỉnh Kiên Giang. 

Đỗ Văn Toàn 
LV7365,7366/2020 

2 

234.  Hiệu quả của việc bổ sung chế phẩm vi sinh 
trong ương cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) 

Huỳnh Hoa Kim Chi 
LV7373,7374/2020 

2 

235.  Đánh giá hiệu quả kỹ thuật và tài chính mô 
hình nuôi tôm càng xanh kết hợp lúa, màu ở 
huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang. 

Huynh Minh Di 
LV7381,7382/2020 

2 

236.  Khảo sát mô ruột của cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) nuôi ở các độ mặn khác 
nhau  

Lâm Dương Tô Tô 
LV7369,7370/2020 

2 

237.  Bổ sung luân trùng trong ương cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus) trong bể 
composite 

Lâm Thùy Trang 
LV7375,7376/2020 

2 

238.  Đáng giá khả năng thuần dưỡng và kích thích 
sinh sản nhân tạo cá chạch lửa 
(Mastacembelus erythrotaenia) trong điều 
kiện nuôi tại Tp. Cần Thơ 

Le Hồng Phi 
LV7323,7324/2020 

2 

239.  Tăng trưởng của cá bột trê vàng (Clarias 
macrocephalus) G2 lai giữa hai nguồn cá tự 
nhiên và cá nuôi 

Lê Thị Huyền Hảo 
LV7349,7350/2020 

2 

240.  Sự tái phát dục của cá trền bầu (Ompok 
siluroides Lacepède, 1803) ở điều kiện nuôi 
khác nhau 

Lý Vương Phi 
LV7329,7330/2020 

2 

241.  Ảnh hưởng của tuổi cá bố mẹ đến chỉ tiêu 
sinh sản và tăng trưởng của cá bột trê vàng 
(Clarias macrocephalus) 

Mai Phạm Thùy 
Dương 
LV7363,7364/2020 

2 

242.  Ảnh hưởng của việc bổ sung vi khuẩn 
Lactobacillus plantarum (HK L-137) lên độ 
tiêu hóa thức ăn của cá lóc (Channa striata)  

Ngô Thị Bích Huyền 
LV7343,344/2020 

2 

243.  Khả năng sử dụng bột cá tra làm thức ăn cho 
tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei)  

Ngô Thị Tuyết Như 
LV7341,7342/2020 

2 



244.  Độ tiêu hóa của cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) nuôi ở các độ mặn khác 
nhau  

Nguyễn Minh Thư 
LV7379,7380/2020 

2 

245.  Ảnh hưởng của hàm lượng Cholesterol trong 
thức ăn đến sự biến thái và tỉ lệ sống của cua 
biển (Scylla paramamosain) từ giai đoạn 
zoea 3 lên cua 1 

Nguyễn Ngọc Hơn 
LV7337,7338/2020 

2 

246.  Ảnh hưởng của kích cỡ cá bố mẹ đến chỉ tiêu 
sinh sản và tăng trưởng của cá bột trê vàng 
(Clarias macrocephalus) 

Nguyễn Ngọc Nhật 
Lam 
LV7347,7348/2020 

2 

247.  Đánh giá khả năng tiêu hóa bột cá tra làm 
thức ăn cho cá lóc (Channa striata) 

Nguyễn Ngọc Như Ý 
LV7389,7390/2020 

2 

248.  So sánh hiệu quả mô hình nuôi cá heo 
(Yasuhikotakia modesta) trong giai đặt trong 
ao và trên sông 

Nguyễn Phúc Thẩm 
LV7335,7336/2020 

2 

249.  Đặc điểm sinh học sinh sản cá xác sọc 
(Pangasius macronema Sauvage, 1787) 
trong mùa mưa 

Nguyễn Thị Thanh 
Ngân 
LV7345,7346/2020 

2 

250.  Thực nghiệm ương cá hô (Catlocarpio 
siamensis) giai đoạn giống trong ao đất tại 
huyện Vĩnh Thạnh, Tp. Cần Thơ 

Nguyễn Văn Quản 
LV7361,7362/2020 

2 

251.  Thực nghiệm ương giống tôm càng xanh 
(Macrobrachium rosenbergii) toàn đực ở ao 
nhiễm mặn tại huyện An Biên, tỉnh Kiên 
Giang. 

Nguyễn Văn Trạng 
LV7377,7378/2020 

2 

252.  Ảnh hưởng của bổ sung axid amin vào thức 
ăn lên tăng trưởng và hiệu quả sử dụng thức 
ăn của cá tra (Pangasionodon 
hypophthalmus) 

Phạm Quốc Công 
LV7317,7318/2020 

2 

253.  Khảo sát điều kiện môi trường nước, tăng 
trưởng và tỉ lệ sống của tôm càng xanh 
(Macrobrachium rosenbergii) ở giai đoạn 
ương giống trong mô hình lúa tôm ở huyện 
An Biên tỉnh Kiên Giang.  

Phạm Vũ Trường 
LV7387,7388/2020 

2 

254.  Đặc điểm hình thái và sinh học dinh dưỡng 
của cá sát sọc phân bố ở vùng khác nhau trên 
sông hậu (Pangasius macronema) 

Phan Thị Cẩm Tú 
LV7321,7322/2020 

2 



255.  Thực nghiệm nuôi lươn (Monopterus albus) 
trong hệ thống tuần hoàn tại quận Ninh Kiều, 
Tp. Cần Thơ 

Phan Thị Ngọc Hân 
LV7331,7332/2020 

2 

256.  So sánh tăng trưởng của cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus) ở giai đoạn 
cá bột lên cá giống trong độ mặn 2,5%o giữa 
ba nguồn bố mẹ 

Thạch Quốc Thái 
LV7327,7328/2020 

2 

257.  Sự thành thục sinh dục của cá sát sọc 
(Pagasius macronema Bleeker,1850) trong 
điều kiện nuôi vỗ  

Trần Thanh Thuận 
LV7385,7386/2020 

2 

258.  Ảnh hưởng của nguồn cá bố mẹ đến các chỉ 
tiêu sinh sản và sự phát triển phôi của cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus) ở các độ 
mặn 

Trần Thanh Tùng 
LV7319,7320/2020 

2 

259.  Sự tăng trưởng của cá trèn bầu (Ompok 
siluroides Lacépède, 1803) ở điểu kiện ương 
khác nhau 

Trần Thị Ngọc Anh 
Thư 
LV7357,7358/2020 

2 

260.  Ảnh hưởng của tuổi cá bố mẹ đến tăng 
trưởng của cá trê vàng (Clarias 
macrocephalus) giai đoạn giống 

Trần Tiến Đạt 
LV7353,7354/2020 

2 

261.  Hiệu quả kỹ thuật và tài chính của mô hình 
nuôi tôm càng xanh (Macrobrachium 
rosenbergii) - lúa xen canh ở Cà Mau và 
Kiên Giang  

Văng Văn Phong 
LV7383,7384/2020 

2 

262.  Nghiên cứu tỷ lệ cho ăn trong nuôi cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus)  

Võ Thị Trà My 
LV/2020 

2 
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263.  Ảnh hưởng của hổn hợp khoáng đa lượng 
đến thành phần của tảo lục trong bể nuôi 
tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) 

Đào Quang Huy 
LV7425,7426/2020 

2 

264.  Ảnh hưởng của chế độ thay nước lên khả 
năng tăng quần thể luân trùng (Brachionus 
plicatilis) cho ăn bằng men bánh mì 

Dương Quốc Trường 
LV7417,7418/2020 

2 



265.  Thực nghiệm xác định thời gian đào thải 
của florfenicol trên cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) nuôi trong ao  

Hồ Quốc Tuấn 
LV7687,7688/2020 

2 

266.  Ảnh hưởng các loại thức ăn khác nhau  lên 
sinh trưởng của giun nhiều tơ 
Dendronereis chipolini 

Hồ Thị Mỹ 
LV7427,7428/2020 

2 

267.  Nghiên cứu sử dụng ấu trùng artemia trong 
ương cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) từ bột lên hương 

Huỳnh Đa 
LV7421,7422/2020 

2 

268.  Thành phần loài và mật độ giun nhiều tơ 
(Polychaeta) phân bố ở khu vực Duyên 
Hải, tỉnh Trà Vinh 

Nguyễn Đặng Bảo Linh 
LV7401,7402/2020 

2 

269.  Ảnh hưởng của lợi khuẩn Streptomyces 
DH3.4 lên tăng trưởng của tôm thẻ chân 
trắng (Litopenaues vannamei) trong điều 
kiện nuôi bể 

Nguyễn Thái Anh 
LV7405,7406/2020 

2 

270.  Ảnh hưởng của vi khuẩn Bacillus spp 
lên  chất lượng nước nuôi tôm thẻ chân 
trắng (Litopenaues vannamei) trong bể 

Nguyễn Thanh Lộc 
LV7391,7392/2020 

2 

271.  Nghiên cứu nuôi tăng sinh tảo Dunaliella 
sp. bằng phân NPK 

Nguyễn Thị Bé Ngân 
LV7393,7394/2020 

2 

272.  Sàng lọc cơ chất trong phát triển sản phẩm 
probiotic Lactobacillus TV32 

Nguyễn Thị Liên Thủy 
LV7435,7436/2020 

2 

273.  Nghiên cứu sử dụng enzyme alcalase sản 
xuất bột canxi từ xương và đầu cá tai tượng 
(Osphronemus goramy) 

Nguyễn Thị Thanh Ngân 
LV7692,7693/2020 

2 

274.  Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đồ 
hộp chả cá đối (Mugil cephalus) kho trái 
giấc (Cayratia tryolia(L.) Domin 

Nguyễn Trần Bảo Ngọc 
LV7671,7672/2020 

2 

275.  Ảnh hưởng chế độ thay nước lên khả năng 
tăng quần thể luân trùng Brachionus 
angularis cho ăn bằng tảo chlorella sp. 

Nguyễn Trung Tính 
LV7415,7416/2020 

2 

276.  Nghiên cứu sử dụng enzyme alcalase sản 
xuất bột canxi từ xương cá hường 
(Helostoma temminckii)  

Phạm Ngọc Luyến 
LV7696,7697/2020 

2 

277.  Ảnh hưởng của các loại phụ gia đến chất 
lượng chả cá bóp (Rachycentron canadum) 

Phan Bùi Thúy Vy 
LV7677,7678/2020 

2 

278.  Ảnh hưởng của dịch chiết lá chanh (Citrus 
aurantiifolia) và màng bao alginate đến 

Trần Các Toàn 
LV7675,7676/2020 

2 



chất lượng của cá lóc (Channa striata) phi 
lê trong điều kiện bảo quản lạnh  

279.  Ảnh hưởng của lợi khuẩn Lactobacillus 
TV3,2 lên chất lượng nước, enzyme tiêu 
hóa và tăng trưởng của tôm thẻ chân trắng 
(Litopenaues vannamei)  

Trần Châu Liêm 
LV7399,7400/2020 

2 

280.  Ảnh hưởng của hổn hợp cao chiết thảo 
dược lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá 
tra (Pangasianodon hypophthalmus) ở giai 
đoạn giống 

Trần Lê Tuấn 
LV7407,7408/2020 

2 

281.  Khảo sát hiện trạng sử dụng kháng sinh và 
hóa chất trong nuôi cá trê(Clarias spp.) 

Trần Nguyễn Việt Nhân 
LV 7681,7682/2020 

2 

282.  Ảnh hưởng các loại thức ăn lên sinh trưởng 
và sinh sản của ốc mượn hồn (Clibanarius 
longitarsus) bố mẹ 

Trần Thúy Huỳnh 
LV7423,7424/2020 

2 

283.  Ảnh hưởng của lợi khuẩn bacillus CM3.1 
lên chất lượng nước và tang trưởng của 
tôm thẻ chân trắng (Litopenaues vannamei) 

Lê Hải Đăng 
LV7849,         /2020 

1 
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283.  Ảnh hưởng của độ mặn lên tăng trưởng và tỷ 
lệ sống của cá chim vây vàng (Trachinotus 
blochii) từ giai đoạn cá hương lên cá giống 

Bùi Phương Quyên 
LV7445,7446/2020 

2 

284.  Khảo sát thành phần tảo bám ở Vườn Quốc 
Gia Tràm Chim, Đồng Tháp trong mùa mưa 

Bùi Thị Kim Thành 
LV7527,7528/2020 

2 

285.  Nghiên cứu loại thức ăn phù hợp để nuôi 
dưỡng ốc lác phẳng (Pila globosa) trên bể 

Bùi Văn Minh Sỹ 
LV7519,7520/2020 

2 

286.  Thành phần luân trùng (Rotifera) và giáp xác 
râu ngành (Cladocera) ở vùng nuôi thủy sản 
nước ngọt thuộc tỉnh An Giang và Cần Thơ 
vào mùa mưa 

Cao Minh Tú 
LV7465,7466/2020 

2 

287.  Nghiên cứu bổ sung các hàm lượng lecithin 
trong thức ăn cho ấu trùng cua biển (Scylla 
paramamosain) (Estampador,1949) 

Châu Khải Nghiêm 
LV7455,7456/2020 

2 



288.  Nghiên cứu giảm thức ăn trong ương ấu trùng 
tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) 
bằng công nghệ biofloc 

Công Nhật Trường 
LV7473,7474/2020 

2 

289.  Phân tích hiệu quả kỹ thuật và tài chính của 
mô hình nuôi tôm quãng canh cải tiến một và 
hai giai đoạn ở huyện Phước Long tỉnh Bạc 
Liêu 

Đặng Thị Yến Nhi 
LV7451,7452/2020 

2 

290.  Nghiên cứu một số biện pháp bảo quản khô 
sau thu hoạch cho ấu trùng Artemia 

Đỗ Thị Tuyết Mơ 
LV7513,7514/2020 

2 

291.  Nghiên cứu ương giống ba khía (Sesarma 
mederi) ở các độ mặn khác nhau 

Hà Văn Phi 
LV7439,7440/2020 

2 

292.  Đánh giá khả năng làm thức ăn từ bột thịt gà 
thủy phân cho tôm thẻ chân trắng 
(Litopenaeus vannamei) 

Hồ Minh Trí 
LV7497,7498/2020 

2 

293.  Ảnh hưởng của độ mặn và mật độ copepoda 
lên năng suất sinh khối Artemia 

Hoàng Trung Đông 
LV7508,7509/2020 

2 

294.  Ảnh hưởng của cường độ ánh sáng lên tăng 
trưởng và tỷ lệ sống của ương ấu trùng tôm 
càng xanh (Macrobrachium rosenbergii De 
Man,1879) bằng công nghệ biofloc  

Hứa Đang Thoại 
LV7475,7476/2020 

2 

295.  Ảnh hưởng của việc bổ sung khoáng tổng hợp 
lên các chỉ tiêu vòng đời và sinh sản của 
Artemia 

Lâm Hoài Thương 
LV7471,7472/2020 

2 

296.  Ảnh hưởng của mật độ rong nho (Caulerpa 
lentillifera) lên môi trường, tăng trưởng và tỷ 
lệ sống của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus 
vannamei) trong mô hình nuôi kết hợp 

Lâm Thanh Thoại 
LV7506,7507/2020 

2 

297.  Đánh giá chất lượng nước, tăng trưởng và tỷ 
lệ sống của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus 
vannamei) trong các hệ thống nuôi khác nhau 

Lê Nguyễn Xuân Phát 
LV7501,7502/2020 

2 

298.  Ảnh hưởng của tần suất và tỷ lệ cho ăn sinh 
khối Artemia lên tỷ lệ sống và tăng trưởng của 
lươn đồng (Monopterus albus) giống 

Lê Thị Thùy Dung 
LV7531,7532/2020 

2 

299.  Ảnh hưởng của mật độ hải sâm (Holothuria 
scaba) lên môi trường, tăng trưởng và năng 
suất của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus 
vannamei) và rong nho (Caulerpa lentillifera) 
trong mô hình nuôi kết hợp 

Liêu Thê 
LV7443,7444/2020 

2 



300.  Ảnh hưởng mật độ nuôi tôm thẻ chân trắng 
(Litopenaeus vannamei) lên môi trường, tăng 
trưởng và tỷ lệ sống trong hệ thống tuần hoàn 
kết hợp đa loài  

Lý Quốc Khải 
LV7479,7480/2020 

2 

301.  Ảnh hưởng của mật độ rong câu chỉ 
(Gracilaria tenuistipitata) lên tỉ lệ sống và 
tăng trưởng của cua biển (Scylla 
paramamosain)  

Nguyễn Đức Trọng 
LV7453,7454/2020 

2 

302.  Ảnh hưởng của việc bổ sung các loại khoáng 
vào môi trường nuôi đến tăng trưởng và tỷ lệ 
sống của ốc bươu đồng (Pila polita) giai đoạn 
giống 

Nguyễn Ngọc Anh 
Hào 
LV7523,7524/2020 

2 

303.  Ảnh hưởng của mật độ và tần suất cho ăn lên 
tỉ lệ sống và tăng trưởng của lươn đồng 
(Monopterus albus) giống với thức ăn sinh 
khối Artemia 

Nguyễn Thành Nhân 
LV7529,7530/2020 

2 

304.  Nghiên cứu ương nuôi kết hợp hậu ấu trùng 
tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) 
và rong câu chỉ (Gracilaria tenuisitipitata) 
với các mật độ khác nhau 

Nguyễn Thanh Thuận 
LV7503,7504/2020 

2 

305.  Ảnh hưởng của choline lên tăng trưởng và tỷ 
lệ sống của cá tra (Pangasiamonodon 
hypophthalmus Sauvage,1878) 

Nguyễn Thị Mai Khoa 
LV7467,7468/2020 

2 

306.  Tìm hiểu ảnh hưởng của các hàm lượng 
17@Methyltestosterone lên sự chuyển đổi 
giới tính cá điêu hồng (Oreochromis spp.) 

Nguyễn Thị Yến Nhi 
LV7457,7458/2020 

2 

307.  Ảnh hưởng của kích cỡ Artemia và mật độ 
copepoda lên năng suất sinh khối Artemia 

Nguyễn Trọng Nghĩa 
LV7449,7450/2020 

2 

308.  Thực nghiệm nuôi tôm thẻ chân trắng 
(Litopenaeus vannamei) thâm canh với mật độ 
khác nhau trong hệ thống tuần hoàn 

Phạm Minh Nhựt 
LV7511,7512/2020 

2 

309.  Đánh giá khả năng sử dụng rong mền 
(Cladophora sp.) và rong câu chỉ (Gracilaria 
tenuistipitata) làm giá thể trong ương giống 
cua biển (Scylla paramamosain) 

Phạm Thái Nguyên 
LV7505,7510/2020 

2 

310.  Ảnh hưởng của các loại thức ăn lên sự phát 
triển và tỉ lệ sống trong ương giống ba khía 
(Sesarma mederi)  

Phạm Văn Trọng 
LV7515,7516/2020 

2 



311.  Ảnh hưởng của độ mặn lên sự phát triển quần 
thể và năng suất sinh khối Artemia nuôi trong 
ao đất 

Tạ Thì Trang 
LV7441,7442/2020 

2 

312.  Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố môi 
trường lên khả năng chuyển đổi giới tính cá 
điêu hồng (Oreochromis spp.) 

Thạch Thị Nêl 
LV7459,7460/2020 

2 

313.  Nghiên cứu sử dụng rong câu chỉ (Gracilaria 
tenuistipitata) trong ương giống cua biển 
(Scylla paramamosain) ở các mật độ khác 
nhau 

Trần Phan Hiếu An 
LV7481,7482/2020 

2 

314.  Ảnh hưởng của hàm lượng protein khác nhau 
lên độ tiêu hóa thức ăn của tôm thẻ chân trắng 
(Litopenaeus vannamei) 

Trần Văn Tiến 
LV7447,7448/2020 

2 

315.  Ảnh hưởng của việc bổ sung khoáng vào môi 
trường nuôi đến sinh trưởng, tỷ lệ sống và 
sinh khối của Artemia franciscana 

Trương Nhật Linh 
LV7493,7494/2020 

2 

316.  Ảnh hưởng của việc bổ sung các loại khoáng 
vào thức ăn đến tăng trưởng và tỷ lệ sống của 
ốc bươu đồng (Pila polita) giai đoạn giống 

Trương Thị Hồng 
Cẩm 
LV7521,7522/2020 

2 

317.  Ảnh hưởng của độ mặn thấp lên tăng trưởng 
và tỷ lệ sống của tôm thẻ chân trắng 
(Litopenaeus vannamei) thâm canh trong hệ 
thống tuần hoàn 

Trương Văn Thư 
LV7495,7496/2020 

2 

318.  Sử dụng rong câu chỉ (Gracilaria 
tenuistipitata) trong ương tôm càng xanh 
(Macrobrachium rosenbergii) với các mức 
cho ăn khác nhau 

Võ Thị Minh Thư 
LV7517,7518/2020 

2 

319.  Ảnh hưởng của nền đáy đến sinh trưởng và tỷ 
lệ sống của vọp (Geloina sp.) 

Võ Thúy Ái 
LV7499,7500/2020 

2 
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320.  Đánh giá hoạt động khai thác của nghề lưới 
kéo ở tỉnh Cà Mau  

Đái Trung Nguyên 
LV7257,7258/2020 

2 



321.  Khảo sát thành phần loài thủy sản ở huyện 
Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng 

Dương Thùy Đoan 
LV7251,7252/2020 

2 

322.  Phân tích hoạt động khai thác của 
nghề lưới rê ở huyện Kiên Lương và thành 
phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang 

Huỳnh Ngọc Hân 
LV7241,7242/2020 

2 

323.  Nghiên cứu đặc điểm hình thái của cá thòi 
lòi Periophthalmodon septemradiatus 
(Hamilton, 1822) giai đoạn bột 

Lê Đình Văn 
LV7271,7272/2020 

2 

324.  Bước đầu nghiên cứu sự phát triển của cá 
thòi lòi Periophthalmodon septemradiatus 
(Hamilton, 1822) giai đoạn bột 

Lê Đông Uyên 
LV7273,72774/2020 

2 

325.  Thành phần loài cá ở sông Cổ Chiên và 
sinh học sinh trưởng của cá thiểu mẫu 
(Paralaubuca typus Bleeker, 1864) 

Lê Quốc Khang 
LV7255,7256/2020 

2 

326.  Phân tích hiệu quả kỹ thuật và tài chính của 
nghề rập xếp ở tỉnh Bạc Liêu 

Lê Thị Hải Yến 
LV7245,7246/2020 

2 

327.  Đánh giá hoạt động khai thác của nghề lưới 
kéo đơn ở huyện Kiên Lương và thành phố 
Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang 

Lê Thị Mộng Cầm 
LV7261,7262/2020 

2 

328.  Khảo sát thành phần loài và kênh phân phối 
sản phẩm khai thác ở huyện Kiên Lương và 
thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang 

Lê Thị Ngọc Yến 
LV7263,7264/2020 

2 

329.  Tìm hiểu hoạt động của các hộ kinh doanh 
sản phẩm thủy sản từ khai thác ở tỉnh Kiên 
Giang 

Lê Tường Duy 
LV7249,7250/2020 

2 

330.  Nghiên cứu biến động thành phần loài cá 
họ Cynoglossidae và đặc điểm sinh trưởng 
của cá lưỡi trâu Cynoglossus lingua 
Hamilton, 1822 ở vùng hạ lưu sông Hậu 

Lý Sóc Khum 
LV7265,7266/2020 

2 

331.  Khảo sát thành phần loài cá phân bố ở vùng 
sinh thái nhiễm phèn Hòa An - Hậu Giang 

Lý Văn Bỉ 
LV7223,7224/2020 

2 

332.  Mùa vụ khai thác nguồn lợi thủy sản và 
thành phần loài cá trên sông Mang Thít  

Nguyễn Cẩm Thư 
LV7233,7234/2020 

2 

333.  Phân tích kênh phân phối sản phẩm thủy 
sản khai thác của nghề lưới kéo ở tỉnh Cà 
Mau và Kiên Giang 

Nguyễn Chí Hải 
LV7253,7254/2020 

2 

334.  Đặc điểm sinh trưởng và dinh dưỡng cá 
tráo mắt to Selar crumenophthalmus 
(Bloch, 1793) 

Nguyễn Đặng Huỳnh 
Nhi LV7220,7221/2020 

2 



335.  Nghiên cứu đặc điểm hình thái và sinh học 
sinh sản của cá lưỡi trâu Cynoglossus 
lingua Hamilton 1822 

Nguyễn Lại Hương 
Thanh 
LV7235,7236/2020 

2 

336.  Đánh giá hiện trạng nuôi cá lăng nha đuôi 
đỏ (Mystus wyckioides) trong lồng bè ở tỉnh 
An Giang 

Nguyễn Linh Tâm 
LV7227,7228/2020 

2 

337.  Phân tích đặc điểm ống tiêu hóa và tính ăn 
của cá đù ngàn Dendrophysa russelii 
(Cuvier, 1829) 

Nguyễn Mỹ Duyên 
LV7225,7226/2020 

2 

338.  Một số đặc điểm sinh học sinh sản của cá 
đù ngàn Dendrophysa russelii (Cuvier, 
1829) 

Nguyễn Ngọc Kim Uyên 
LV7231,7232/2020 

2 

339.  Phân tích hiệu quả kỹ thuật và tài chính của 
mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng 
(Litopenaues vannamie) trong ao lót bạt ở 
tỉnh Bạc Liêu 

Nguyễn Phương Thanh 
LV7239,7240/2020 

2 

340.  Thành phần loài và sinh học sinh trưởng 
của cá sát sọc (Pangasisus macronema) ở 
huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang 

Nguyễn Quốc Linh 
Dương 
LV7269,7270/2020 

2 

341.  Tìm hiểu hoạt động của các hộ kinh doanh 
sản phẩm hải sản chế biến ở tỉnh Sóc Trăng 
và Bạc Liêu 

Nguyễn Thị Chi 
LV7247,7248/2020 

2 

342.  Đánh giá hiệu quả kỹ thuật và tài chính của 
nghề lưới rê ở tỉnh Sóc Trăng 

Nguyễn Thị Huỳnh Trân 
LV7243,7244/2020 

2 

343.  Phân tích khía cạnh kỹ thuật và tài chính 
của mô hình nuôi tôm sú (Penaeus 
monodon)-lúa luân canh tại huyện Hồng 
Dân, tỉnh Bạc Liêu 

Trần Minh Tâm 
LV7237,7238/2020 

2 

344.  Phân tích khía cạnh kỹ thuật và tài chính 
của mô hình nuôi tôm sú áp dụng các tiêu 
chuẩn chứng nhận ASC ở tỉnh Bạc Liêu 

Trương Thị Mỹ Linh 
LV7229,7230/2020 

2 

345.  Tình hình tiêu thụ sản phẩm thủy sản của 
hộ gia đình ở tỉnh Cà Mau và Kiên Giang 

Võ Hoàng Nhi 
LV7259,7260/2020 

2 

346.  Thành phần loài cá ở sông Tiền, tỉnh Đồng 
Tháp và sinh học sinh trưởng của cá lành 
canh xiêm Parachela siamensis Gunther 
1868 

Võ Thanh Nhựt 
LV7267,7268/2020 

2 



347.  Thử nghiệm khả năng chuyển hóa đạm của 
vi khuẩ nitrosomonas và nitrobacter trong 
hệ thống tuần hoàn 

Lê Chí Nguyện 
LV7846,7847/2020 

2 

348.  
Hiện trạng khai thác nghề lưới kéo ven bờ 
tỉnh Cà Mau 

Nguyễn Xuân Phương 
Giang 
LV7713,7714/2020 

2 

 


